
TẠP CHÍ TÂM LÝ - GIÁO DỤC

85TÂM LÝ - GIÁO DỤC

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VÀ XỬ LÝ NGÔN NGỮ CỦA NGHỆ THUẬT CA HÁT 
TRUYỀN THỐNG VÀO NGHỆ THUẬT HÁT MỚI CHO SINH VIÊN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT VIỆT BẮC
Lục Thị Mùi

Khoa Âm nhạc, Trường CĐ VHNT Việt Bắc
Gmail: Lucmuivhntvb@gmail.com

Tóm tắt: Ca hát truyền thống là một loại hình âm nhạc dân gian, mang đậm bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. Đây là 
hình thức ca hát đã tồn tại từ lâu đời và thường được biểu diễn trong các dịp lễ hội, nghi lễ, sinh hoạt cộng đồng. Nội dung 
các bài hát truyền thống thường phản ánh cuộc sống, tập tục, phong tục, và những câu chuyện lịch sử. Ở Việt Nam, với 54 
dân tộc anh em, phân bố rải rác trên khắp mọi miền đất nước. Do đó, nghệ thuật ca hát truyền thống rất phong phú về số 
lượng, đa dạng về ngôn ngữ và phong cách thể hiện độc đáo. Người hát muốn hát tốt tiếng Việt, ngoài các yếu tố cần có 
như chất lượng giọng hát, kỹ thuật thanh nhạc, kiến thức âm nhạc, cảm nhận âm nhạc, kỹ năng thể hiện, biểu diễn,... cần 
phải nắm được đặc điểm, cấu trúc, kiến thức cơ bản chuyển động đóng, mở âm của các âm trong tiếng Việt.
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Abstract: Traditional singing is a form of folk music that strongly embodies the cultural identity of each ethnic group. 
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54 ethnic groups scattered across different regions, traditional singing art is highly diverse in quantity, rich in language, 
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I. MỞ ĐẦU
Trong sự nghiệp đào tạo văn hoá nghệ thuật 

nói chung và đào tạo ngành Thanh nhạc nói riêng, 
Trường Cao đẳng VHNT Việt Bắc với bề dày hơn 
20 năm xây dựng và phát triển đã đạt được nhiều 
thành tựu quan trọng rất đáng được ghi nhận 
trong nhiều lĩnh vực. Học sinh, sinh viên của Nhà 
trường chủ yếu là các con em dân tộc thiểu số 
đến từ các tỉnh miền núi, nơi có điều kiện kinh 
tế, văn hoá còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đặc 
biệt, trước khi đến học tại trường, các em thường 
ít được tham gia và tiếp xúc với nhiều hoạt động 
văn hoá, nghệ thuật và biểu diễn. Khả năng phát 
âm chuẩn tiếng Việt còn nhiều hạn chế, khó phát 
âm do đặc thù ngữ âm, ngữ điệu của vùng miền. 
Do vậy, trong những giai đoạn đầu học tập, các 
em còn gặp khá nhiều khó khăn trong học tập âm 
nhạc nói chung và học thanh nhạc nói riêng [8]. 

Lĩnh vực đào tạo thanh nhạc của Nhà trường 
đã đạt được nhiều thành tích rất đáng được khen 

ngợi. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt 
được, việc vận dụng kỹ thuật thanh nhạc vào các 
bài hát tiếng Việt vẫn còn một số hạn chế và tồn 
tại như: Xử lý từ đóng, xử lý những từ trái dấu, 
Xử lý tác phẩm có từ điệp, cầu điệp, Xử lý những 
từ khó ở nốt cao… Chính vì vậy, tại bài viết này, 
chúng tôi mạnh dạn đưa ra một số biện pháp ứng 
dụng và xử lý ngôn ngữ của nghệ thuật ca hát 
truyền thống vào nghệ thuật hát mới cho sinh viên 
Trường Cao đẳng VHNT Việt Bắc nhằm giúp các 
em khắc phục những khó khăn, hạn chế của tiếng 
Việt trong ca hát, góp phần phát triển và nâng cao 
chất lượng giọng hát.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Thực tiễn cho thấy, những khó khăn, hạn chế 

của tiếng Việt trong ca hát đã được nghệ thuật ca 
hát truyền thống xử lý rất khéo léo, đầy tính nghệ 
thuật và đã đúc kết thành những kinh nghiệm quý 
báu từ nhiều đời nay. Bởi vậy, đã có nhiều thế 
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hệ nghệ sĩ, ca sĩ thành công khi kết hợp hai nghệ 
thuật hát mở và hát khép. Qua tìm hiểu, nghiên 
cứu một số kỹ thuật của nghệ thuật ca hát truyền 
thống, chúng tôi mạnh dạn đưa ra một số ứng 
dụng, những kinh nghiệm xử lý như sau: 

2.1. Xử lý những từ đóng (âm cuối là phụ âm)
Trong nghệ thuật ca hát, các từ có vấn đóng 

đều không thuận lợi cho việc mở âm (cộng minh) 
vì buộc phải đóng từ để khẳng định từ. Vì vậy, các 
nghệ nhân nói: “Nghệ thuật thanh nhạc cổ truyền 
là nghệ thuật hát đóng”. Cùng với quan niệm xã 
hội, phong tục tập quán, hát kín miệng trở thành 
tiêu chuẩn của nghệ thuật ca hát cổ truyền. Để có 
độ vang, rền, nghệ nhân đã tạo vang bằng cách 
thay thế các nguyên âm đệm đứng ở sau từ hoặc 
sau câu hát. Ví dụ :

- Em (um) đi (tà) đi chợ đốc (ũng)... tế tế ngói 
(ii) gốc (ùng) & edy da... Thay (1) cd ( í i ì) cô này 
thấy... (Điệu Lôi Lo-Chi).

- Người (1) ve em (um) win (fifiii) có (360) 
máy khác (ti 1) thâm... (Người ở đừng về - Dân ca 
Quan họ Bắc Ninh)

Trong sáng tác ca khúc, chúng ta có thể áp 
dụng phương pháp thay thế tương tự ở nhiều ca 
khúc, nhất là các bài hát mang âm hưởng dân ca.

- Lúa (6) tháng (ung) năm (um) kển (ũng) tầm 
(um) vàng (hưng) ông (hum hưm...). Hạt (um) 
khô giòn (um) đem đồng (ưng) thuế (u) nông 
(ưng) ... (Đóng nhanh lúa tốt – Nhạc: Lê Lợi; 
Lời: Huyền Trân).

- Dòng sông Đáy quê em (um) sông trăng hay 
sông lụa (ư), nong kến vàng như lúa (ô)....(Dòng 
sông quê anh, dòng sông quê em - Đoàn Bồng).

- Ơi quê ta bánh đa bánh đúc (ư), nơi thảo thơm 
đồng xanh trải ngọt (ư), nơi tuổi thơ ta trải qua (ơ), 
đẹp như giấc mơ... (Về quê - Phó Đức Phương).

2.2. Xử lý những từ trái dấu
Trong ca hát truyền thống, không bắt buộc phải 

tuân theo khuôn khổ cấu trúc âm nhạc có sẵn nên 
các nghệ nhân đã xử lý thanh điệu bằng cách sử 
dụng thêm những từ phụ (còn gọi là hư từ) vào 
trong nội dung và xử lý bằng các kỹ thuật thêm 
luyến, láy để làm rõ chữ nhưng vẫn giữ đúng giai 
điệu câu hát. Thanh điệu trong ca hát truyền thống 
được đặc biệt quan tâm, và được coi là thước 
đo, đánh giá giọng hát. Nhất là trong nghệ thuật 
Tuồng đã định ra những quy tắc, những phương 
pháp cụ thể xử lý thanh điệu: “.. thanh đấu hỏi... 
Tuổng đã ấn định từ xưa là, khi phát âm ra thì 
xuất phát từ thanh ngang, rồi dẫn lên thanh dấu 
sắc, rồi rảy giọng gọn gàng... Thanh đấu ngã, khi 
phát âm ra thì nhấn giọng xuống gần hướng đầu 
nặng, rồi dẫn giọng lên hướng đấu sắc, rồi ngắt 
giọng trọn vẹn...” Những kỹ thuật này được gọi 
chung là luyến, láy; vừa làm rõ lời, vừa làm mềm 
câu hát [5].

Ca từ của nhiều ca khúc có dấu hỏi hoặc dấu 
ngã bị đặt ở cao độ làm sai cao độ của từ, gọi là 
trái dấu. Nhiều trường hợp vì tuân thủ một cách 
cứng nhắc vào phương pháp thanh nhạc cơ bản, 
hoặc hát đúng bản nhạc, thanh điệu gì? Huyền? 
Hỏi? Ngã? Nặng? đặt ở cao độ làm biến dạng từ, 
dẫn đến tình trạng không rõ lời, sai nghĩa... Vì 
vậy, có thể để khắc phục những trường hợp cứng 
nhắc đó đòi hỏi người hát phải xử láy lên vào các 
nốt chính. lí bằng cách thêm các nốt pha. 

Ví dụ:                             Đoàn giải phóng quân (trích)

Bài hát Đoàn giải phóng quân của nhạc sĩ Phan 
Huỳnh Điểu, khi hát lên, chữ giải bị trái dấu thành 
dấu sắc. Trong trường hợp này người hát khắc 
phục bằng cách đóng chữ sớm, thêm nhiều láy 
ở nốt Pha thăng quảng tám nhỏ trước nốt d2 rồi 
trượt nhanh từ danh là quăng 6. Hay bài Hà Tây 
quê lụa, sáng tác Nhật Lai, chữ Trãi nếu hát đúng 
nốt d2 sẽ bị trái dấu thành chữ Thà. Để xử lí dấu 
sắc thành dấu ngã, người hát thêm nốt lảy vì lướt 
lên nốt d2 (quãng 2). Hoặc như trong tác phẩm 
Đất nước lời ru của Văn Thanh Nho, chữ cả nếu 
hát đúng nốt A sẽ bị thành chữ cà, thêm nốt láy 

luyến lên nốt A sẽ sửa được chữ cà thành chữ cả.
Tương tự như vậy, trong các tác phẩm thanh 

nhạc tiếng Việt nếu gặp những từ ở cao độ mà 
khi hát làm trái đầu giọng, người hát đều có thể 
xử lý như các ví dụ trên. Khi đặt âm láy trước 
âm có độ cao ngược đầu với giai điệu sẽ vừa làm 
rõ lời, không bị khiên cưỡng vừa làm mềm mại 
câu hát.

2.3. Xử lí tác phẩm có từ điệp, cầu điệp
Trong nghệ thuật ca hát cổ truyền, các nghệ 

nhân xử lý rất tinh tế, khôn khéo khi gặp từ điệp, 
cầu điệp, không bao giờ hát từ trước giống với từ 
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sau, cầu trước giống với câu sau. Chẳng hạn chữ 
Tây trong điệu Lý chiều chiều (dân ca Nam Bộ) 
được lặp lại bốn lần, mỗi lần được xử lý to nhỏ, 

mạnh nhẹ, sáng tối khác nhau, nhả chữ và rung 
giọng khác nhau đem lại màu sắc và ý nghĩa khác 
nhau cho chữ Tây.

Ví dụ:                          Lý chiều chiều (trích)

Nghệ thuật ca hát cổ truyền đòi hỏi người hát 
không những hát “tròn vành rõ chữ, mà còn xử lý 
âm thanh, tình cảm dây tính nghệ thuật. Từ những 
kinh nghiệm, kỹ thuật của nghệ thuật ca hát truyền 
thống, ta có thể ứng dụng vào nghệ thuật hát Mới 
để xử lý những ca khúc có từ điệp, câu điệp để 
tránh từ trước trùng từ sau, câu trước trùng câu 
sau, đều đều đơn điệu. Ví dụ trong ca khúc Bác 
Hồ sống mãi với Tây Nguyên (Lê Lôi) có câu hát 
“Lớp lớp, lớp lớp điệp trùng bước theo Người...”. 
Từ điệp Lớp lớp gồm hai cụm từ được viết trên 
cùng cao độ, nhắc lại hai lần. Chữ Lớp đầu tiên 
ở phách yếu, chữ lớp thứ hai ở phách mạnh, chữ 
lớp thứ ba ở phách yếu, chữ lớp thứ tư ở phách 
mạnh vừa. Để tránh đơn điệu, đều đều, khi hát 
nhấn vào cụm từ thứ nhất, thông thường cụm thứ 
hai không mạnh bằng cụm dấu nhưng ở đây có thể 
xử lý nhấn mạnh hơn ở cụm thứ hai để tạo cảm 
giác dòng người lớn hơn, nhiều hơn dang bước 
theo Người.

Trong ca khúc Sông Lô của nhạc sĩ Văn Cao 
có câu hát: “Vui hát ca hòa vui hát ca hòa dân 
buông lưới...”. Đây là một câu hát khó vì có tiết 
tấu nhanh, khi hát câu điệp hay bị nhiều chữ gây 
ríu lưỡi. Vì vậy, trước khi hát nên học bằng cách 
đọc trước nhiều lần từ chậm đến nhanh để cảm 
nhận độ đóng mở của các từ, sau đó mới hát cũng 
từ chậm đến nhanh. Từ Vui thứ nhất nằm ở cụm từ 
đầu và thuộc về phách mạnh; từ vui thứ hai nằm ở 
cụm từ sau và thuộc phách mạnh vừa; khi hát câu 
Vui hát ca đầu cần nhấn mạnh, cụm vui hát ca sau 
giảm cường độ, hát nhẹ đi theo đúng quy luật của 
nhịp 4/4.

Trường ca Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn 
Đình Thi có câu hát: “Hà Nội vùng đứng lên, Hà 
Nội vùng đứng lên...”. Câu “Hà Nội vùng đứng 
lên” được nhắc lại hai lần. Mặc dù cả hai lần từ Hà 
Nội đều bắt đầu ở phách nhẹ, giống nhau về cao 
độ. Khi hát, cần nhấn mạnh vào từng từ, cụm thứ 
hai hát nhấn mạnh hơn cụm thứ nhất để thể hiện 
không khi sục sôi, khí thế cách mạng của Người 

Hà Nội.
Tương tự như các ví dụ trên, khi gặp các từ 

điệp, câu điệp ở các tác phẩm thanh nhạc Việt 
Nam, người hát đều có thể ứng dụng một cách linh 
hoạt vào từng trường hợp cụ thể để xử lý. Việc 
làm này vừa giúp ca khúc thể hiện được thuận lợi 
hơn, dồng thời cũng nâng cao được chất lượng 
nghệ thuật hát các tác phẩm thanh nhạc tiếng Việt.

2.4. Xử lí những từ khó ở nốt cao
Tác phẩm thanh nhạc bao giờ cũng gắn liền 

giai điệu âm nhạc với lời ca (ngôn ngữ). Khi sáng 
tác ca khúc, người Nhạc sĩ cần chủ trọng cho cả 
hai yếu tố âm nhạc và lời ca, tránh chỉ quan tâm 
sáng tạo yếu tố này mà quên đi yếu tố kia. Nhiều 
tác phẩm khi đưa ra sử dụng mới phát hiện ra 
hững bất cập trong quá trình sáng tác, đặc biệt 
là vấn đề lời ca. Có nhiều tác giả, khi sáng tác có 
thể chỉ quan tâm đến giai điệu, không để ý hoặc 
chưa nắm rõ những đặc điểm, đặc trưng của ngôn 
ngữ tiếng Việt nên khi đặt lời ca cho bài hát đã 
gây không ít khó khăn, lúng túng cho người hát, 
nhất là đặt những từ đồng, từ có dấu hỏi, dấu ngã 
ở nốt cao.

Nghệ thuật ca hát truyền thống thường hát 
bằng giọng thật, giai điệu bài hát vừa phải, không 
quá cao. Từ những đặc điểm, đặc trưng gây nhiều 
hạn chế cho âm thanh hát của tiếng Việt, ông cha 
ta đã đúc rút những kinh nghiệm thành những kĩ 
thuật như: luyến, láy, rung, nảy hạt, ngắt... để xử 
lý lí nhược điểm của ngôn ngữ tiếng Việt.

Nghệ thuật ca hát nào cũng có những tác phẩm 
thanh nhạc của nghệ thuật ca hát đó. Nghệ thuật 
hát Mới cũng có những tác phẩm phù hợp với nó. 
Trong nghệ thuật hát Mới đòi hỏi người hát bằng 
giọng cộng minh, mở rộng âm vực, đây cũng là 
một trong những tiêu trí để đánh giá kỹ thuật của 
một giọng hát. Những nốt cao trong tác phẩm thanh 
nhạc nói chung cần phải có kỹ thuật để thể hiện tốt. 
Với những tác phẩm thanh nhạc tiếng Việt lại là 
một thách thức và thách thức lớn hơn khi nốt cao 
lại đặt từ đóng hay từ có dấu hỏi, dấu ngã. Những 
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trường hợp này có thể kết hợp kỹ thuật thanh nhạc Belcanto với kỹ thuật thanh nhạc cổ truyển [1]. 

Ví dụ:                                 Gửi nắng cho em

Nghiên cứu bài hát Gửi nắng cho em (Nhạc: 
Phạm Tuyên; Thơ: Bùi văn Dung) có câu: "... 
Cùng vào mùa một ngày vui thống nhất..." Chúng 
ta thấy từ nhất là từ đóng vì kết bằng phụ âm t, 
lại đặt ở nốt cao (f#2) không thuận lợi cho người 
hát. Nếu chữ nhất đóng sớm sẽ không vang và 
khó để ngân đủ trường độ. Trong trường hợp này, 
nên vận dụng kỹ thuật hát Mở, mở rộng đỉnh chữ 
â, ngân kéo dài trường độ sang nốt f#2 của nhịp 
sau mới đóng phụ âm t rồi ngậm (ưng). Chữ nhất 
lúc này vừa vang vừa rõ chữ. Hay trong ca khúc 
Người con gái sông La của nhạc sĩ Doãn Nho có 
câu hát:  “...Nhớ chăng đôi mắt ...”  Từ mắt cũng 
giống như từ nhất ở trên, kết bằng phụ âm t, lại 
đặt ở vị trí nốt g2. Xử lý bằng cách cho nguyên 
âm ă mở rộng, ngân hai phách rưỡi, sang móc 
kép sau mới đóng phụ âm và ngân dài. Chữ mãi 
có thanh ngã, lại đặt ở một nốt cao (a2), không 
có nốt láy. Nếu hát đúng bản nhạc sẽ thành chữ 
mái. Để khắc phục, có thể thêm nốt láy g2 trước 
nốt a2 sau đó đóng chữ mãi, thu đuổi chữ i sang 

nửa phách sau sẽ được chữ mãi vừa rõ dấu, vừa 
rõ lời…

III. KẾT LUẬN
Trong quá trình hình thành và phát triển của 

nghệ thuật hát Mới, nhiều thế hệ ca sĩ, nghệ sĩ tài 
năng đã có nhiều sáng tạo, vận dụng kết hợp nghệ 
thuật hát mở và hát khép với những phong cách 
biểu diễn khác nhau vào các ca khúc tiếng Việt 
và đã gặt hái được những thành công rất đáng kể. 
Tuy nhiên để có thể đạt được những kỹ thuật xử 
lý chuẩn âm, chuẩn tiếng như vậy thì người học 
hát cần phải được rèn luyện thường xuyên, liên 
tục, đúng phương pháp thì mới thành công được.

Trong những chặng đường đào tạo về thanh 
nhạc nói chung, thầy và trò Trường Cao đẳng 
VHNT Việt Bắc sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu rèn 
luyện để không ngừng trao dồi và làm chủ những 
kỹ thuật thanh nhạc hiện đại, phương pháp hát 
nhạc truyền thống để góp phần phát triển giọng 
hát của mình và đáp ứng được nhu cầu đổi mới 
giáo dục âm nhạc trong giai đoạn hiện nay. 
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